
 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

Cải tạo, sửa chữa Trụ sở HĐND & UBND xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh cụ 

thể như sau: 

1.1. Quy mô: 

a. Cải tạo Trụ sở UBND xã Tam Giang: 

- Cải tạo nhà làm việc 2 tầng; 

- Xây mới nhà bếp ăn; 

- Cải tạo nhà hội trường; 

- Xây mới hệ thống sân bê tông, rãnh thoát nước, bồn cây, tường rào. 

b. Cải tạo Trụ sở Đảng ủy- HĐND xã Tam Giang: 

- Cải tạo nhà ăn; 

- Xây mới nhà để xe ô tô, nhà để xe máy; 

- Mua sắm một số thiết bị như bàn ghế, tủ tài liệu, điều hòa nhiệt độ, máy 

chiều, màn máy chiều; 

- Khoan giếng và một số hạng mục khác. 

1.2. Các giải pháp thiết kế cải tạo chủ yếu của công trình: 

a. Cải tạo Trụ sở UBND xã Tam Giang: 

* Cải tạo nhà làm việc 2 tầng: 

- Cạo bỏ lớp sơn tường trong và ngoài nhà hiện trạng, sơn lại 01 lớp lót 02 

lớp màu; 

- Cạo bỏ lớp sơn cửa đi, cửa sổ gỗ hiện trạng, sơn lại; thay toàn bộ cửa đi 

cửa sổ nhựa lõi thép hiện trạng bằng cửa nhôm hệ, kính trắng dày 6,38mm; 

- Cạo bỏ lớp sơn hoa sắt cửa hiện trạng, sơn lại 01 lớp lót 02 lớp màu; 

- Cạo bỏ lớp sơn lan can cầu thang hiện trạng, sơn lại 01 lớp lót 02 lớp màu; 

- Đục bỏ toàn bộ lớp vữa láng sê nô mái hiện trạng, xử lý chống thấm bằng 

màng khò cao su; chống thấm toàn bộ mặt trần hiện trạng; 

- Thay mới một số thiết bị vệ sinh; 

- Thay mới hệ thống cấp điện, chiếu sáng; 

- Mài lại granito bậc cầu thang; trát vá một số vị trí bị vỡ. 

* Xây mới nhà bếp ăn: 

- Giải pháp kiến trúc hoàn thiện: Công trình có diện tích xây dựng khoảng 

145m2 2 tầng, tổng chiều cao công trình +9,0m. Tầng 1 bố trí bếp ăn, tầng 2 bố 

trí phòng làm việc. Tường bao che xây gạch xi măng, vữa XM mác 75, trát vữa 



 

XM mác 75 dày 15mm sơn hoàn thiện 3 nước. Mái lợp tôn xốp dày 0,45mm trên 

hệ vì kèo, xà gồ thép hình kết hợp với hệ trần thạch cao thả tấm 600x600. Trần 

sơn 3 nước màu trắng, hệ thống cửa sử dụng cửa gỗ nhóm II, kính an toàn dày 

6,38mm. Nền nhà lát gạch ceramic 500x500 màu sáng, nền khu vệ sinh, khu bếp 

lát gạch ceramic chống trơn 300x300, tường khu vệ sinh, khu bếp ốp gạch ceramic 

300x600 màu trắng. Lan can, hoa sắt cửa sổ sử dụng inox hộp; 

- Khu chuẩn bị giáp trục 1, sân chuẩn bị đổ bê tông xi măng, sân rửa lát gạch 

gốm 500x500, mái lợp tôn xốp dày 0,45mm trên hệ vì kèo, xà gồ thép hình; 

- Giải pháp kết cấu: Công trình sử dụng móng băng đổ bê tông cốt thép toàn 

khối, kết cấu thân hệ cột, dầm, sàn đổ bê tông cố thép toàn khối, bê tông cấp độ 

bền B20, cột có kích thước 22x22cm, 22x30cm; dầm có kích thước 22x35cm, 

22x45cm; sàn dày 12cm; 

- Hệ thống cấp điện, chiếu sáng: Nguồn điện cấp cho công trình từ tủ điện hạ 

thế ngoài nhà, sử dụng cáp điện Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC- 4x6mm2 cấp đến tủ 

điện tổng của công trình. Từ tủ điện tổng cấpđiện cho tủ điện phòng sử dụng cáp 

điện Cu/PVC- 2x(1x6)mm2+E6, từ tủ điện phòng cấp điện cho ổ cắm sử dụng 

dây dẫn Cu/PVC- 2x(1x2,5)mm2+E2,5; cấp điện cho đèn, quạt sử dụng dây dẫn 

Cu/PVC- 2x(1x1,5)mm2. Chiếu sáng sử dụng đèn led; 

- Hệ thống cấp nước sử dụng ống nhựa PPR, thoát nước sử dụng ống nhựa 

PVC, bố trí thiết bị vệ sinh đồng bộ; 

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy bao gồm bình cứa hỏa, đèn exit, đèn sự cố. 

* Cải tạo nhà hội trường: 

- Tháo dỡ mái sảnh khung thép bọc aluminium, tháo dỡ cửa đi D1 04 cánh 

trục (A-A) x (3-4); tháo dỡ 01 cửa sổ trục (A-A) x (1-2) và 01 cửa sổ trục (B-B) 

x (2-3), đục bỏ phần tường xây bậu cửa; 

- Xây mới bậc cấp tại vị trí tháo dỡ cửa sổ, bậc xây gạch xi măng, vữa XM 

mác 75, mặt bậc, cổ bậc lát đá granite tự nhiên màu đỏ; 

- Làm mới sảnh chỉnh khung thép hộp mạ kẽm, mái lợp tấm nhựa lấy sáng; 

- Làm mới cửa đi trục (A-A) x (3-4) bằng cửa 2 lớp (bên ngoài bằng nhôm 

hệ, bên trong bằng cửa kính tự động); cửa đi trục (A-A) x (1-2) và trục (B-B) x 

(2-3) bằng nhôm hệ kính an toàn dày 6,38mm; 

- Làm mới vách ngăn bằng tấm panel dày 50mm trục 2 và trục 5; 

- Làm mới 02 bển tên khung thép hộp mạ kẽm, mặt bọc tấm aluminium, chữ 

cắt aluminium màu đỏ. 

* San nền, sân bê tông, rãnh thoát nước, tường rào: 

- San nền: San nền phía sau nhà hội trường diện tích 356,76m2, vật liệu đắp 

bằng cát đen, hệ số đầm chặt K90; 

- Sân bê tông: Sân phía sau nhà hội trường và phía trước nhà ăn, diện tích 



 

311,09m2, đổ bê tông xi măng mác 250, dày 10cm, mặt đánh bóng; 

- Rãnh thoát nước: Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước xung quanh nhà với 

tổng chiều dài 50,65m, khẩu độ rãnh B300. Thành rãnh xây gạch xi măng, vữa 

XM mác 75, trát thành rãnh vữa XM mác 75 dày 15mm, đáy rãnh láng vữa XM 

mác 75 dày 20mm tạo dốc về phía ga thu nước. Tấm đan rãnh đổ bê tông cốt thép 

mác 250 dày 10cm đổ liền cùng sân bê tông, bố trí tấm thu nước bằng composite 

960x530 tải trọng 125kN; 

- Tường rào: Tường rào đặc có tổng chiều dài khoảng 42,6m. Tường xây 

gạch xi măng, vữa XM mác 75, bổ trụ bê tông cốt théo; trát vữa XM mác 75 dày 

15mm. Tường sơn 1 nước lót 2 nước màu. 

b. Cải tạo Trụ sở Đảng uỷ - HĐND xã Tam Giang: 

- Cải tạo nhà để xe hiện trạng thành nhà ăn: 

+ Tháo dỡ vách panel hiện trạng, thay mới và bổ sung vách panel dày 50mm; 

gia cố vách panel sử dụng thép hộp 50x100x2mm; 

+ Tường vị trí bếp nấu ốp gạch ceramic 300x600mm cao 1,8m dài 5,7m; 

+ Sơn lại toàn bộ tường trong nhà; 

+ Làm mới trần nhựa tấm thả 600x600mm; 

+ Làm mới hệ thống vách kính, cửa đi, cửa sổ bằng nhôm hệ, kính an toàn 

dày 6,38mm; 

+ Cải tạo hệ thống cấp điện, chiếu sáng, điều hòa nhiệt độ, thông gió hút mùi; 

- Làm mới nhà xe ô tô với tổng diện tích khoảng 150m2 sử dụng hệ khung 

thép chịu lực kết hợp với vì kèo và xà gồ thép. Mái nhà xe lợp tôn 11 múi dày 

0,45mm; 

- Làm mới nhà xe máy với tổng diện tích khoảng 90m2 sử dụng hệ khung 

thép chịu lực kết hợp với vì kèo và xà gồ thép. Mái nhà xe lợp tôn 11 múi dày 

0,45mm. 

2. Thời hạn hoàn thành: Năm 2025 – 2026. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công 

trình/công trình theo ngày/tuần/tháng: 180 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn 

có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu 

tiến độ hoàn thành. 

STT Hạng mục công trình Ngày bắt đầu Ngày hoàn thành 

1    

2    



 

3    

…    

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

1. Quy định kỹ thuật chính xác và rõ ràng là một điều kiện tiên quyết để các 

nhà thầu đáp ứng một cách thực tế và cạnh tranh các yêu cầu của Chủ đầu tư mà 

không đặt điều kiện cho E-HSDT của Nhà thầu. Quy định kỹ thuật phải được soạn 

thảo để không làm hạn chế cạnh tranh, đồng thời nêu rõ các yêu cầu về trình độ 

tay nghề, vật tư và hiệu suất sử dụng của các hàng hóa và dịch vụ được cung cấp. 

Quy định kỹ thuật cần yêu cầu rằng tất cả hàng hóa và vật tư được sử dụng trong 

Công trình đều mới, chưa từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất, đã đưa vào tất 

cả các cải tiến về thiết kế và vật liệu trừ khi được quy định khác đi trong hợp đồng. 

1.1 Vật tư, vật liệu, thiết bị sử dụng cho gói thầu: 

+ Hàng mới 100%, chưa từng qua sử dụng.  

+ Trường hợp được đóng gói đảm bảo nguyên đai, nguyên kiện, hiện trạng 

của nhà sản xuất, tem mác đầy đủ. 

+ Cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng… 

+ Nhà thầu phải lập bảng danh mục vật tư, vật liệu, thiết bị đưa vào công 

trình bao gồm các thông số về: tên, xuất xứ, nguồn gốc… 

1.2 Các Quy chuẩn, tiêu chuẩn vật tư, vật liệu sử dụng cho gói thầu: 

STT Vật liệu Tiêu chuẩn, quy 

chuẩn 

1 Xi măng  

 Xi măng Poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 2682 : 2020 

 Xi măng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6260 : 2020 

 Phụ gia khoáng cho xi măng TCVN  6882 : 2016 

2 Cốt liệu và nước trộn cho bê tông và vữa   

 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật  TCVN 7570: 2006 

 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Các phương pháp 

thử 

TCVN 7572: 2018 

 Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4506: 2012  

 Vữa xây dựng- Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 4314: 2022   

 Vữa xây dựng- Phương pháp thử TCVN 3121: 2022   

 Cát xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 7570-2006 

 Đá dăm, sỏi và sỏi dăm dùng trong xây dựng – 

Yêu cầu kỹ thuật 

TCVN 7570-2006 

3 Bê tông  



 

 Hỗn hợp Bê tông trộn sẵn - Các yêu cầu cơ bản 

đánh giá chất lượng và nghiệm thu 

TCVN 9340 : 2012 

4 Cốt thép cho bê tông  

 Thép thanh tròn trơn TCVN 1651-1: 2018 

 Thép cốt bê tông - Thép vằn TCVN 1651-2: 2018 

2. Trong yêu cầu về mặt kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn 

chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu 

gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu 

quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu, không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất 

xứ cụ thể của vật tư, máy móc, thiết bị. 

2.1 Yêu cầu về quy phạm thi công, nghiệm thu áp dụng các tiêu chuẩn, quy 

phạm sau: 

STT Vật liệu, loại công tác Tiêu chuẩn, quy 

chuẩn 

1 Tổ chức thi công   

 Công trình xây dựng - Tổ chức thi công TCVN  4055 : 2012 

 Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng. TCVN 5637 : 1991 

 Sử dụng máy xây dựng - Yêu cầu chung TCVN 4087 : 2012 

2 Công tác trắc địa, định vị công trình  

 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - 

Yêu cầu chung 

TCVN 9398: 2012 

 Dung sai trong xây dựng công trình - Nguyên tắc 

cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật. 

TCVN 9259: 2012 

 Nhà cao tầng. Công tác trắc địa phục vụ thi công TCVN 9364: 2024 

3 Công tác thi công đất, nền móng  

 Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 4447 : 2012 

 Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu TCVN 9361 :2012 

4 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép  

 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - 

Quy phạm thi công và nghiệm thu (Trừ mục 6.8 

được thay thế bởi TCXDVN 305 : 2004). 

TCVN 4453 : 1995 

 Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép lắp ghép - 

Quy phạm thi công và nghiệm thu 

TCVN 9115 : 2019 

 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn 

kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí 

hậu nóng ẩm 

TCVN 9345:2012 



 

 Thép cốt bê tông – Mối nối bằng dập ép ống – 

Yêu cầu thiết kế thi công và nghiệm thu 

TCVN 9390 : 2012 

 Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh 

giá chất lượng và nghiệm thu 

TCVN 9340:2012 

 Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên TCVN 8828:2011 

5 Công tác xây  

 Kết cấu gạch đá - Quy phạm thi công và nghiệm 

thu 

TCVN 4085 : 2011 

 Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây 

dựng 

TCVN 4459:1987 

6 Công tác lắp đặt thiết bị  

 Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong -Nguyên tắc 

cơ bản 

TCVN 5639: 1991 

7 Điện, điều hòa không khí  

 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công 

cộng – Tiêu chuẩn thiết kế 

TCVN  9206 : 2012 

 Đặt đường dây trong nhà và công trình công 

cộng – Tiêu chuẩn thiết kế 

TCXD 9207 : 2012 

 Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện - Bố trí nối đất 

và dây bảo vệ 

TCVN 7447 : 2015 

 Hệ thống cấp thoát nước nhà và công trình. Quy 

phạm thi công và nghiệm thu  

 TCVN 4519 : 1988 

 Hệ thống cấp thoát nước. Quy phạm quản lý kỹ 

thuật 

TCVN 5576 : 1991 

 Thông gió - Điều hòa không khí - Tiêu chuẩn 

thiết kế 

TCVN 5687: 2024 

8 Công tác hoàn thiện, nghiệm thu  

 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công 

và nghiệm thu  

TCVN 9377-2 : 2012  

  Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công 

và nghiệm thu (Phần 2, 3 được thay thế bằng 

TCVN 9377-3:2012 ) 

 TCVN 9377-3 : 2012 

 Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi 

công và nghiệm thu 

TCVN 4516 : 1988 

 Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ 

bản 

TCVN 5640 : 1991 

9 Các tiêu chuẩn về an toàn   



 

  Quá trình sản xuất yêu cầu chung về an toàn  TCVN 2289 : 1978 

  Hệ thống thông gió. Yêu cầu chung về an toàn   TCVN 3288 : 1979 

  An toàn máy - Thiết bị điện của máy  TCVN 12669:2020 

  Công việc hàn điện. Yêu cầu chung về an toàn.  TCVN 3146 : 1986 

  An toàn nổ. Yêu cầu chung.  TCVN 3255 : 1986 

 Thiết bị nâng - Thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ 

thuật. 

 TCVN 4244 : 2005 

  Lan can an toàn. Điều kiện kỹ thuật  TCVN 4431 : 1987 

  An toàn cháy. Yêu cầu chung  TCVN 3254 : 1989 

  Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng  TCVN 5308 : 1991 

 Dàn giáo - Các yêu cầu về an toàn TCXDVN 296 : 2004 

 Và các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành khác có 

liên quan. 

 

2.2 Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: 

Nhà thầu phải lập biểu tiến độ thi công xây dựng, lắp đặt trang thiết bị, đảm 

bảo thi công theo đúng biện pháp kỹ thuật thi công và tiến độ hoàn thành hạng 

mục, gói thầu. trong đó: 

+ Nêu rõ dây chuyền thi công, trình tự thực hiện các công việc; 

+ Biểu đồ nhân lực; 

+ Biểu đồ máy thi công. 

2.3 Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn: 

+ Các thiết bị như: hệ thống điện, nước nhà thầu phải tiến hành chạy thử 

kiểm tra khả năng sử dụng và độ an toàn. 

+ Hệ thống chống sét, PCCC phải thực hiện công tác thí nghiệm, kiểm định,   

2.4 Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh môi trường: 

Nhà thầu phải thực hiện công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh môi 

trường cho Cán bộ, công nhân, thợ lái máy trên công trường trước khi tổ chức thi 

công. Tổ chức, cá nhân tham gia huấn luyện phải đủ năng lực theo quy định của 

pháp luật hiện hành. Các cá nhân sau khi được huấn luyện phải được cấp chứng 

nhận. 

Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ 

lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động 

trên công trường. 

2.4.1 Yêu cầu về vệ sinh môi trường 

+ Có biện pháp, kế hoạch che chắn đảm bảo an toàn lao động vệ sinh môi 

trường trong quá trình thi công, vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải. 

+ Có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải, chất thải và thu dọn hiện 

trường. 



 

+ Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư phải có trách nhiệm kiểm tra giám 

sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám 

sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công 

xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ 

quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền đình chỉ thi công xây dựng và yêu 

cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường. 

+ Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi 

công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường 

thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 

2.4.2 Yêu cầu về an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ: 

+ Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người và 

công trình trên công trường xây dựng. Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan 

đến nhiều bên thì phải được các bên thỏa thuận. 

+ Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai 

trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành. Ở những vị trí nguy 

hiểm trên công trường, phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn. 

+ Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư và các bên có liên quan phải thường 

xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện 

có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. Người để xảy 

ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách 

nhiệm trước pháp luật. 

+ Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được đào tạo và chưa được 

hướng dẫn về an toàn lao động. 

+ Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các bên 

có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước 

về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc 

phục và bồi thường những thiệt hại do nhà thầu không đảm bảo an toàn lao động 

gây ra. 

2.5 Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục 

- Công tác tổ chức thi công xây lắp bao gồm: chuẩn bị xây lắp, tổ chức cung 

cấp vật tư, vật liệu, thiết bị, máy móc, lập kế hoạch. 

- Công tác thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, phụ kiện phải tập trung dứt 

điểm, theo đúng quy trình kỹ thuật thi công, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành phần 

việc, hạng mục, công trình. 

- Mọi công tác thi công xây lắp, bao gồm cả những công tác xây lắp đặc biệt 

và công tác hiệu chỉnh, thử nhiệm máy móc, thiết bị phải tiến hành theo đúng các 

quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng và các chế 

độ, điều lệ hiện hành có liên quan của Nhà nước. 



 

- Phải đặc biệt chú ý tới những biện pháp bảo hộ lao động, phòng chống cháy 

nổ và bảo vệ môi trường. 

Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công trong HSDT gồm: Thuyết minh 

+ bản vẽ và bảng sơ đồ tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục công trình.   

Biện pháp tổ chức và kỹ thuật thi công phải đảm bảo các yêu cầu về kỹ, mỹ 

thuật, chất lượng, qui trình qui phạm kỹ thuật, an toàn và vệ sinh môi trường, các 

hạng mục thi công một cách hợp lý, tạo ra mối liên hệ chặt chẽ giữa các hạng mục 

thi công với nhau để dễ dàng trong việc quản lý, tổ chức và điều hành sản xuất 

trên công trường. 

- Trong mặt bằng tổ chức thi công ghi rõ: 

Vị trí các mạng kỹ thuật phục vụ yêu cầu thi công (cấp điện, cấp nước...) 

Vị trí các kho, bãi để cấu kiện, vật liệu xây dựng, xe máy và các thiết bị thi 

công chủ yếu; 

Vị trí làm hàng rào ngăng vùng nguy hiểm,  

Vị trí các nhà tạm và công trình phụ trợ phục vụ cho yêu cầu thi công. 

2.6 Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng của nhà thầu: 

Việc quản lý chất lượng phải tuân theo: 

-  Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số 

điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 

và Luật số 62/2020/QH14; 

- Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì 

công trình xây dựng; 

- Các quy định khác có liên quan; 

- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô 

công trình xây dựng, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi 

công xây dựng công trình trong việc quản lý chất lượng công trình xây dựng; 

- Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công 

trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng 

theo tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế; 

- Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công; 

- Lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định; 

- Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài công 

trường; 

- Nghiệm thu và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình xây dựng, 

hạng mục công trình xây dựng và công trình xây dựng hoàn thành; 

- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và 

vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư; 



 

Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu 

tư và Pháp luật về chất lượng công việc do mình đảm nhận, bồi thường thiệt hại 

khi vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại, thi công không 

bảo đảm chất lượng hoặc gây hư hỏng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi 

khác gây ra thiệt hại. 

 3. Chủ đầu tư được đưa ra yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho 

nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi 

công theo quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định 

trong hồ sơ mời thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). 

Nhà thầu được chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu 

tố đầu vào khác theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất 

lượng tương đương hoặc tốt hơn. 

Trường hợp cần thiết phải nêu nhãn hiệu, catalô của một nhà sản xuất nào 

đó, hoặc vật tư, máy móc, thiết bị nào đó để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về 

mặt kỹ thuật của vật tư, máy móc, thiết bị thì phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc 

tương đương” sau nhãn hiệu, catalô nêu ra và quy định rõ khái niệm tương đương 

nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với 

các vật tư, máy móc, thiết bị đã nêu để không tạo định hướng cho một sản phẩm 

hoặc cho một nhà thầu nào đó. 

3.1. Yêu cầu chung: 

- Toàn bộ thiết bị đưa vào lắp đặt phải đảm bảo mới 100%. Hàng hóa được 

đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, đảm 

bảo các chỉ tiêu kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế và theo yêu cầu của E- HSMT. 

- Nhà thầu cung cấp trong E-HSDT bản đáp ứng về kỹ thuật cho toàn bộ 

danh mục hàng hóa dự thầu, trong đó mỗi danh mục hàng hóa trình bầy đầy đủ 

các nội dung đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT theo bảng sau: 

 

STT 
Thiết bị, vật 

liệu 

Yêu cầu tại 

E-HSMT 
Đề xuất của nhà thầu 

Giải thích 

lý do 

tương 

đương, tốt 

hơn (nếu 

có) 

A ……    



 

STT 
Thiết bị, vật 

liệu 

Yêu cầu tại 

E-HSMT 
Đề xuất của nhà thầu 

Giải thích 

lý do 

tương 

đương, tốt 

hơn (nếu 

có) 

1 …… …… 

- Nhà sản xuất: 

- Model: 

- Xuất xứ: 

- Thông số kỹ thuật: 

- Năm sản xuất: 

…………………… 

…… 

3.2. Yêu cầu chi tiết: 

Yêu cầu/chỉ dẫn đối với thiết bị: Yêu cầu kỹ thuật của thiết bị mô tả dưới đây 

chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu 

có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, catalogue khác miễn 

là nhà thầu chứng minh cho Bên mời thầu thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo 

đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định. 

- Thiết bị phải đáp ứng được các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật quy định 

tại Phụ lục – Yêu cầu kỹ thuật đính kèm dưới đây : 

 

STT 
Tên thiết 

bị 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

1 ĐIỀU HÒA   

1.1 

Điều hòa 

cục bộ treo 

tường: 

9.000 BTU 

- Loại máy: 1 chiều (chỉ làm lạnh) 

- Inverter: Có Inverter 

- Công suất làm lạnh: 1 HP - 9000 BTU 

- Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Dưới 15m²  

- Độ ồn trung bình (được đo trong phòng 

thí nghiệm): Dàn lạnh: 29 dB - Dàn nóng: 

39 dB 

- Loại Gas: R-32 

- Tiêu thụ điện: 0.745 kWh 

- Nhãn năng lượng: 5 sao (hiệu suất năng 

lượng 4.77) 

- Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter Eco 

- Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi: Lọc 

lưới Eco Ag 

Bộ 1 



 

STT 
Tên thiết 

bị 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

- Chế độ gió: Đảo gió lên xuống tự động, 

trái phải tùy chỉnh tay 

- Công nghệ làm lạnh: Turbo 

Tiện ích:  

+ Sleep Mode 

+ Chức năng tự chẩn đoán lỗi 

+ Màn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn 

lạnh 

+ Hẹn giờ bật, tắt máy 

+ Tự khởi động lại khi có điện 

+ Chức năng tự làm sạch 

- Xuất xứ: ASEAN 

- Năm sản xuất: Từ năm 2025 trở đi 

1.2 

Điều hòa 

cục bộ treo 

tường: 

12.000 

BTU 

- Loại máy: 1 chiều (chỉ làm lạnh) 

- Inverter: Có Inverter 

- Công suất làm lạnh: 1,5 HP - 12000 

BTU 

- Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 15m²-

20m² (40m3 – 60m3) 

- Độ ồn trung bình (được đo trong phòng 

thí nghiệm): Dàn lạnh: 28 dB - Dàn nóng: 

41 dB 

- Loại Gas: R-32 

- Tiêu thụ điện: 1.12 kWh 

- Nhãn năng lượng: 5 sao (hiệu suất năng 

lượng 4.89) 

- Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter Eco 

- Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi: Lọc 

lưới Eco Ag 

- Chế độ gió: Đảo gió lên xuống tự động, 

trái phải tùy chỉnh tay 

- Công nghệ làm lạnh: Turbo 

Tiện ích:  

+ Sleep Mode 

+ Chức năng tự chẩn đoán lỗi 

+ Màn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn 

lạnh 

Bộ 5 



 

STT 
Tên thiết 

bị 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

+ Hẹn giờ bật, tắt máy 

+ Tự khởi động lại khi có điện 

+ Chức năng tự làm sạch 

- Xuất xứ: ASEAN 

- Năm sản xuất: Từ năm 2025 trở đi 

1.2 

Điều hòa 

cục bộ treo 

tường 

18.000 

BTU 

- Loại máy: 1 chiều (chỉ làm lạnh) 

- Inverter: Có Inverter 

- Công suất làm lạnh: 18000 BTU 

- Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20m²-

30m² (60m3 – 80m3) 

- Độ ồn trung bình (được đo trong phòng 

thí nghiệm): 41.5/36.5/32 dB 

- Loại Gas: R-32 

- Tiêu thụ điện: 1.64 kWh 

- Nhãn năng lượng: 2 sao (hiệu suất năng 

lượng 3.37) 

- Công nghệ tiết kiệm điện: Inverter Eco 

- Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi: Lọc 

lưới Eco Ag 

- Chế độ gió: Đảo gió lên xuống tự động, 

trái phải tùy chỉnh tay 

- Công nghệ làm lạnh: Turbo 

Tiện ích:  

+ Sleep Mode 

+ Chức năng tự chẩn đoán lỗi 

+ Màn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn 

lạnh 

+ Hẹn giờ bật, tắt máy 

+ Tự khởi động lại khi có điện 

+ Chức năng tự làm sạch 

- Xuất xứ: ASEAN 

- Năm sản xuất: Từ năm 2025 trở đi 

Bộ 5 

2 

Máy hút 

mùi áp 

tường 

- Công suất hút: 1300 m3/giờ 

- Số quạt hút:1 quạt 

- Tốc độ hút:3 tốc độ + 1 mức độ tăng 

cường 

Cái 2 



 

STT 
Tên thiết 

bị 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

- Công suất hoạt động: 220W 

- Độ ồn tối đa: 52 dB 

- Đèn chiếu sáng: Đèn LED 

- Chất liệu lưới lọc: Thép phủ sơn tĩnh 

điện 

- Bảng điều khiển: Vẫy tay & Cảm ứng 

- Đường kính ống thoát khí: 15 cm 

- Tiện ích: Hẹn giờ tắt, Cảm biến vẫy tay, 

Có bộ lọc khử mùi than hoạt tính (tích 

hợp trong máy), Có đèn LED chiếu sáng 

tiện lợi 

Xuất sứ: ASEAN 

Năm sản xuất: Từ 2025 trở đi 

3 ĐIỆN NHẸ   

3.1 

Tủ Rack 

treo tường 

- Tủ Rack với kết cấu tôn mạ kẽm chất 

lượng. Cùng kết cấu cửa trước tủ rack 

bằng lưới thoáng các thiết bị mạng bên 

trong. 

- Kích thước (W x H x D) tối thiểu: 550 

x 230 x 400 mm. 

- Cửa trước lưới, tủ treo tường.  

- Thép vỏ tủ: 0.8mm. 

- Khung gắn thiết bị: 1.5mm. 

- Phụ kiện: 1 bộ đinh treo tường, 8 bộ ốc, 

1 quạt hút, 1 thanh nguồn 4 port 10A. 

- Năm sản xuất: Từ 2025 trở đi 

Tủ 2 

2.2 

Switch 16 

port 

- Chuẩn & Giao thức: 

IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x 

- Số cổng: 

16 × RJ45 10/100/1000 Mbps (Auto-

Negotiation, Auto MDI/MDIX) 

- Cáp mạng hỗ trợ: 

10BASE-T: UTP Cat 3/4/5; 

100/1000BASE-T: UTP Cat 5/5e trở lên 

(tối đa 100m) 

- Công nghệ chuyển mạch: 

Bộ 1 



 

STT 
Tên thiết 

bị 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Store-and-Forward (lưu trữ và chuyển 

tiếp) 

Switching Capacity 

32 Gbps 

- Tốc độ chuyển gói: 23.8 Mpps 

- Bảng MAC: 8K 

- Khung Jumbo:10 KB 

- Công nghệ xanh (Green Ethernet): Có 

- Quạt tản nhiệt: Không (hoạt động êm 

ái) 

- Nguồn điện: 100–240V AC, 50/60Hz 

- Công suất tiêu thụ tối đa: 9.26 W 

- Tản nhiệt tối đa: 31.60 BTU/h 

- Năm sản xuất: Từ 2025 trở đi 

2.3 

Bộ phát 

wifi 

- Chuẩn Wi-Fi: 

Wi-Fi 6 (802.11ax/ac/n/a 5GHz, 

802.11ax/n/b/g 2.4GHz) 

- Tốc độ Wi-Fi: 5GHz: 1201 Mbps, 

2.4GHz: 574 Mbps 

- Vùng phủ sóng: Nhà 2–3 phòng ngủ, 4 

ăng-ten hiệu suất cao, Beamforming 

- Khả năng Wi-Fi: OFDMA, Airtime 

Fairness, hỗ trợ 4 luồng dữ liệu 

- Chế độ hoạt động: Router, Điểm truy 

cập (Access Point) 

- Cổng kết nối: 1 cổng WAN Gigabit, 4 

cổng LAN Gigabit 

- Bộ xử lý: CPU lõi kép 

- Bảo mật mạng: SPI Firewall, Kiểm soát 

truy cập, Liên kết IP & MAC, VPN 

(OpenVPN, PPTP), WPA/WPA2/WPA3 

- Mạng khách: 1 mạng khách 2.4GHz + 

1 mạng khách 5GHz 

- Tính năng phần mềm: 

QoS, IPTV (IGMP Proxy/Snooping, 

VLAN), NAT Forwarding, DHCP, 

DDNS (TP-Link, NO-IP, DynDNS) 

Bộ 4 



 

STT 
Tên thiết 

bị 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

- Quản lý: Hỗ trợ Cloud, Nâng cấp OTA 

- Hỗ trợ Mesh: OneMesh™, EasyMesh 

- Nguồn điện: 12V ⎓ 1A 

- Năm sản xuất: Từ 2025 trở đi 

2.4 

Router - Cổng kết nối: 1 WAN cố định, 1 LAN 

cố định, 3 cổng WAN/LAN tùy chọn 

- Chuẩn mạng: IEEE 802.3, 802.3u, 

802.3x 

- Giao thức: TCP/IP, DHCP, ICMP, 

NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DDNS 

- Phiên kết nối đồng thời: 30.000 

- Bảo mật: Tường lửa DoS, Ping of 

Death, lọc IP/MAC/URL/Web, ALG 

(FTP/SIP/PPTP/IPsec/H.323) 

- Quản lý: Web UI, SNMP, DDNS, 

UPnP, quản lý từ xa 

- Bộ nhớ: Flash: 16 MB, RAM: 128 MB 

- Nguồn điện: 100–240V AC, 50/60Hz 

(nguồn tích hợp) 

- Thiết kế: Vỏ thép, hỗ trợ gắn Rack 

- Năm sản xuất: Từ 2025 trở đi 
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Ghi chú: 

- Trong yêu cầu về kỹ thuật, bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, model, phần mềm 

hay tên thiết bị (nếu có) chỉ mang tính chất tham khảo, nhà thầu tham dự có thể 

chào hang hóa tương đương (khái niệm tương đương nghĩa là có đặc tính kỹ thuật 

tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các vật tư, máy móc, thiết bị 

đã nêu để không tạo định hướng cho một sản phẩm hoặc một nhà thầu nào đó. 

4. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có); 

Thực hiện bảo hành, bảo trì theo công bố của nhà sản xuất và đảm bảo ≥ 12 

tháng 

5. Đấu thầu bền vững: Trường hợp có yêu cầu về đấu thầu bền vững thì chủ 

đầu tư cần đưa ra quy định bảo đảm sự thân thiện với môi trường, xã hội (sử dụng 

vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị được chứng nhận nhãn năng lượng, nhãn sinh 

thái, vật liệu không nung, vật liệu bền vững, thân thiện môi trường, vật liệu có 

khả năng tái chế, tái sử dụng; biện pháp thi công nhằm hạn chế mức độ xả thải, 

rác thải, ô nhiễm môi trường, giảm thiểu tác động tiêu cực tới mặt bằng, khu vực 



 

thi công…) nhưng phải bảo đảm các quy định này là rõ ràng, không làm hạn chế 

sự tham gia của nhà thầu. 

6. Đối với phạm vi công việc gói thầu áp dụng loại hợp đồng theo kết quả 

đầu ra, các yêu cầu về kỹ thuật do Chủ đầu tư đưa ra cần chú trọng vào sản phẩm 

đầu ra như tiêu chuẩn, quy cách, thông số kỹ thuật, chất lượng... của các công việc 

này. Chủ đầu tư cũng cần nêu các tiêu chuẩn thi công nhà thầu phải đáp ứng, tuy 

nhiên, các tiêu chuẩn này không nhằm mục đích hạn chế sự tham gia của nhà thầu. 

Nhà thầu có thể áp dụng các tiêu chuẩn khác nhưng phải chứng minh các tiêu 

chuẩn này tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn do Chủ đầu tư yêu cầu. Về cơ 

bản, E-HSMT không cần nêu quy trình, phương pháp thực hiện dịch vụ cụ thể mà 

nhà thầu phải tuân theo. Nhà thầu được quyền đề xuất quy trình, phương pháp 

thực hiện mà nhà thầu thấy là thích hợp để thực hiện gói thầu. 

Yêu cầu về kỹ thuật cần thể hiện các mức độ đáp ứng yêu cầu về kết quả đầu 

ra tương ứng với số tiền bị giảm trừ giá trị thanh toán trong quá trình khai thác 

công trình; yêu cầu về chất lượng, độ bền công trình và các yêu cầu khác. 

 

IV. Các bản vẽ 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: 

STT Ký hiệu Tên bản vẽ Phiên bản/ngày phát hành 

1    

2    

…    

 

 

 

 


